
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 201A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCOT10034 Nguyễn Viết Tuấn 66DCOT11

2 2 66DCOT10048 Nguyễn Văn Lộc 66DCOT11

3 3 66DCOT10086 Nguyễn Khắc Tuấn 66DCOT11

4 4 66DCOT10134 Đặng Duy Kiên 66DCOT11

5 5 66DCCD10122 Phan Minh Tuấn 66DCOT12

6 6 66DCCD10261 Đinh Viết Hiệu 66DCOT12

7 7 66DCMX20458 Trần Văn Chiến 66DCOT12

8 8 66DCOT10154 Nguyễn Bảo Ngọc 66DCOT12

9 9 66DCOT10158 Đỗ Minh Chính 66DCOT12

10 10 66DCOT10174 Lê Anh Quân 66DCOT12

11 11 66DCOT10236 Dương Văn Hải 66DCOT12

12 12 66DCOT10254 Đặng Trường Giang 66DCOT12

Ngày thi: 27/8/2017 Ca thi: 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 3 Mã học phần: DC1CB57

12 12 66DCOT10254 Đặng Trường Giang 66DCOT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 12 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 103A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKT13317 Nguyễn Thị Thái An 65DCKT11

2 2 65DCKT13918 Lê Đức Anh 65DCKT11

3 3 65DCKT10087 Nguyễn Thị Kim Cúc 65DCKT11

4 4 65DCKT10119 Vũ Thị Dịu 65DCKT11

5 5 65DCKT10083 Nguyễn Văn Đức 65DCKT11

6 6 65DCKT10090 Nguyễn Thị Hồng Giang 65DCKT11

7 7 65DCKT10202 Nguyễn Ngọc Hải 65DCKT11

8 8 65DCKT13468 Nguyễn Thị Thu Hường 65DCKT11

9 9 65DCKT13636 Nguyễn Thị Loan 65DCKT11

10 10 65DCKT10100 Phạm Thị Loan 65DCKT11

11 11 65DCKT14394 Phạm Thi Kim Ngân 65DCKT11

12 12 65DCKT13276 Phạm Hồng Nhung 65DCKT11

Ngày thi: 27/8/2017 Ca thi: 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Giao tiếp và đàm phán trong KD Mã học phần: DC3QT12

12 12 65DCKT13276 Phạm Hồng Nhung 65DCKT11

13 13 65DCKT10094 Nguyễn Thị Phượng 65DCKT11

14 14 65DCKT10091 Lưu Mạnh Quỳnh 65DCKT11

15 15 65DCKT10085 Nguyễn Phương Thảo 65DCKT11

16 16 65DCKT10128 Hà Thị Thu 65DCKT11

17 17 65DCKT12342 Phạm Phong Toàn 65DCKT11

18 18 65DCKT10135 Hoàng Thị Tuyết 65DCKT11

19 19 65DCKT10144 Nguyễn Thị Yến 65DCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 19 sinh viên



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DLCD10242 Dương Phương Ánh 66DLCD12

2 2 66DLCD10200 Phan Thế Dương 66DLCD12

3 3 66DLCD10221 Trịnh Văn Hà 66DLCD12

4 4 66DLCD10233 Nguyễn Bá Huy 66DLCD12

5 5 66DLCD10235 Nguyễn Văn Khánh 66DLCD12

6 6 66DLCD10231 Đào Văn Nghị 66DLCD12

7 7 66DLCD10246 Trần Văn Thịnh 66DLCD12

8 8 66DLCD10223 Mai Văn Vui 66DLCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 27/8/2017 Ca thi: 2

Danh sách gồm 08 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: Động lực học công trình Mã học phần: DC2CO28

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DLKT10009 Dương Thị Lan Anh 67DLKT11

2 2 67DLKT10036 Trần Thị Ngọc Ánh 67DLKT11

3 3 67DLKT10048 Nguyễn Thị Dung 67DLKT11

4 4 67DLKT10033 Hoàng Thị Thùy Dương 67DLKT11

5 5 67DLKT10046 Hạ Thị Hiền 67DLKT11

6 6 67DLKT10028 Nguyễn Thị Thu Hằng 67DLKT11

7 7 67DLKT10023 Phùng Thị Hằng 67DLKT11

8 8 67DLKT10060 Kiều Thị Kim Oanh 67DLKT11

9 9 67DLKT10050 Nguyễn Thị Thủy 67DLKT11

10 10 67DLKT10062 Trần Thị Thu Trang 67DLKT11

11 11 67DLKT10024 Bùi Thị Ánh Tuyết 67DLKT11

12 12 67DLKT10038 Nguyễn Thị Ưng 67DLKT11

Ngày thi: 27/8/2017 Ca thi: 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: Kế toán tài chính Mã học phần: DL3KT21

12 12 67DLKT10038 Nguyễn Thị Ưng 67DLKT11

13 13 67DLKT10075 Lư Minh Quý 67DLKT12

14 14 67DLKT10082 Bùi Thị Thư 67DLKT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 14 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 103A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DLCD10039 Trương Duy Bình 67DLCD11

2 2 67DLCD10031 Trần Tiến Thọ 67DLCD11

3 3 67DLCD10041 Lê Doãn Tưởng 67DLCD11

4 4 67DLCD10084 Chu Mạnh Chiến 67DLCD12

5 5 67DLCD10083 Đổng Tiến Mạnh 67DLCD12

6 6 67DLCD10092 Trần Quốc Tuân 67DLCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 27/8/2017 Ca thi: 2

Danh sách gồm 06 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: Thiết kế đường Mã học phần: DL3DB41



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT10025 Nguyễn Thị Duyên 66DCKT11

2 2 66DCKT10203 Nguyễn Thị Thùy Linh 66DCKT11

3 3 66DCKT10207 Nguyễn Thị Phương 66DCKT11

4 4 66DCKT10262 Ngô Thị Ánh 66DCKT12

5 5 66DCKT10198 Đỗ Thùy Dung 66DCKT12

6 6 66DCKT30013 Đỗ Thị Thu Hà 66DCKT12

7 7 66DCKT10186 Nguyễn Thị Thúy Kiều 66DCKT12

8 8 66DCKX10001 Đặng Nhật Anh 66DCKX11

9 9 66DCKX10065 Đại Kim Hoàng 66DCKX11

10 10 66DCKX10145 Nguyễn Thị Luyến 66DCKX11

11 11 66DCKX10205 Hoàng Thị Như 66DCKX11

12 12 66DCKX10090 Lê Huyền Trang 66DCKX11

Ngày thi: 27/8/2017 Ca thi: 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Phương pháp nghiên cứu KH Mã học phần: DC1CB99

12 12 66DCKX10090 Lê Huyền Trang 66DCKX11

13 13 Tạ Chiến Thắng 66DCKX11

14 14 67DCHT10003 Lương Ngọc Duy 67DCHT11

15 15 67DCHT10012 Phan Đăng Quang 67DCHT11

16 16 67DCHT10014 Nguyễn Thị Tuyết 67DCHT11

17 17 67DCKT10041 Đinh Thị Lan 67DCKT11

18 18 67DCKT10013 Nguyễn Thị Thùy Linh 67DCKT11

19 19 67DCKT10019 Lê Thị Phương Nga 67DCKT11

20 20 67DCKT10035 Trần Thị Thủy 67DCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 20 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2118 Phạm Đức Đồng 64DCCD07

2 2 64DCCD2149 Ngô Văn Thịnh 64DCCD07

3 3 64DCCD2007 Trương Tiến Dũng 64DCCD05

4 4 64DCCD2008 Hoàng Sĩ Dương 64DCCD05

5 5 64DCCD2012 Ng Đức Trường Giang 64DCCD05

6 6 64DCCD2019 Đào Việt Hưng 64DCCD05

7 7 64DCCD2081 Đỗ Hoàng Lâm 64DCCD06

8 8 64DCCD2165 Nguyễn Thanh Bình 64DCCD04

9 9 64DCCD2168 Doãn Văn Duy 64DCCD04

10 10 64DCCD2180 Nguyễn Thị Hoa 64DCCD04

11 11 64DCCD2189 Hoàng Tùng Lâm 64DCCD04

12 12 64DCCD2134 Đạu Đức Long 64DCCD04

Ngày thi: 27/8/2017 Ca thi: 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Quản lý khai thác và KĐ đường Mã học phần: DC3DB61

12 12 64DCCD2134 Đạu Đức Long 64DCCD04

13 13 64DCCD2190 Lê Văn Long 64DCCD04

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 13 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 203A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCCD10028 Đỗ Xuân Quang 66DCCD11

2 2 66DCCD10063 Trương Trọng Đức 66DCCD11

3 3 66DCCD10077 Ngọ Thế Cung 66DCCD11

4 4 66DCCD10087 Đỗ Văn Hào 66DCCD11

5 5 66DCCD10101 Ngô Quốc Khánh 66DCCD11

6 6 66DCCD10110 Nguyễn Thái Dương 66DCCD11

7 7 66DCCD10175 Dương Văn Sáng 66DCCD12

8 8 66DCDD10142 Trần Trọng Tuấn Anh 66DCDD11

9 9 66DCDD10252 Trần Đình Giang 66DCDD11

10 10 66DCDD10210 Phùng Tuấn Hải 66DCDD11

11 11 66DCDD10094 Đỗ Đăng Hùng 66DCDD11

12 12 66DCCD10008 Phạm Văn Tuyền 66DCDD11

Ngày thi: 27/8/2017 Ca thi: 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 3 Mã học phần: DC1CB57

12 12 66DCCD10008 Phạm Văn Tuyền 66DCDD11

13 13 66DCDD10046 Lê Hoài Vũ 66DCDD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 13 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 101A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCDD2001 Nguyễn Quốc Anh 64DCDD01

2 2 64DCDD2004 Ngô Huy Bắc 64DCDD01

3 3 64DCDD2007 Trần Đức Cảnh 64DCDD01

4 4 64DCDD2014 Trần Việt Đức 64DCDD01

5 5 64DCDD2022 Nguyễn Văn Hoàn 64DCDD01

6 6 64DCDD2028 Trần Thanh Hùng 64DCDD01

7 7 64DCDD2034 Phạm Ngọc Nam 64DCDD01

8 8 64DCDD2039 Đoàn Chí Phú 64DCDD01

9 9 64DCDD2041 Vũ Đình Quân 64DCDD01

10 10 64DCDD2044 Nguyễn Xuân Thành 64DCDD01

11 11 64DCDD2046 Lê Công Thế 64DCDD01

12 12 64DCDD2053 Hoàng Nam Tiến 64DCDD01

Ngày thi: 27/8/2017 Ca thi: 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Động lực học công trình Mã học phần: DC2CO28

12 12 64DCDD2053 Hoàng Nam Tiến 64DCDD01

13 13 64DCDD2061 Nguyễn Văn Xuân 64DCDD01

14 14 64DCDD2062 Đoàn Trọng Xuyên 64DCDD01

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 14 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Nguyễn Mạnh Hùng 65DCDB22

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 27/8/2017 Ca thi: 2

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Động lực học công trình Mã học phần: DC2CO28



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 103A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCKX10001 Đặng Tuấn Anh 67DCKX11

2 2 67DCKX10006 Tống Quang Khuê 67DCKX11

3 3 67DCKX10008 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 67DCKX11

4 4 67DCKX10009 Trần Thị Minh Phương 67DCKX11

5 5 67DCKX10011 Phạm Thị Thuỷ 67DCKX11

6 6 67DCKX10012 Vũ Phương Thúy 67DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 27/8/2017 Ca thi: 2

Danh sách gồm 06 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Vật liệu xây dựng Mã học phần: DC2KX36


